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Các giống thảo mộc lai càng ngày càng được sử dụng nhiều trên thế giới vì có năng suất vượt cao hơn giống truyền thống từ 15-30%, nhờ đặc tính ưu thế lai. Hiện nay, trên thế giới có nhiều hoa màu lai như: bắp, lúa miến, cây hướng dương, củ cải đỏ, bông vải, dừa dầu cùng nhiều loại rau quả và hoa màu khác. Số lượng hạt giống lai đã chiếm hơn 40% tổng số lượng hạt giống trên thị trường thế giới, với trị giá hơn 15 tỉ đô la hàng năm. Hạt giống lai là loại hạt được sản xuất và chỉ sử dụng thế hệ thứ nhứt sau khi lai tạo (F1), vì thế hệ thứ hai (F2) sẽ không còn đặc tính ưu thế di truyền cho năng suất cao nữa. Cho nên, nông dân phải thay đổi hạt giống sau mỗi vụ và luôn lệ thuộc vào thị trường hạt giống. 

Các giống lai không những cho năng suất cao hơn các giống thông thường, còn sản xuất những cây khoẻ mạnh hơn và mang một số đặc tính nông học tốt hơn như kháng chịu hạn hán, phèn mặn, v.v. Ngoài ra, các giống lai còn hơn các giống thường về kháng sâu bệnh do lai tạo và có độ thuần rất cao; đặc điểm sau giúp cho công tác cơ giới hóa, kỹ nghệ biến chế và thị trường tiêu thụ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, độ thuần của giống lúa lai cũng dễ làm cho các giống này nhiễm sâu bệnh nhiều hơn. Kinh nghiệm đáng nhớ hơn hết là bệnh cháy bạc lá cây bắp (leaf blight) ở miền nam nước Mỹ vào năm 1970 đã làm thiệt hại đến 15% sản lượng bắp của nước này.

Cho đến nay, các chuyên gia chưa hiểu rõ đặc tính ưu thế lai được cấu tạo như thế nào, bằng những nguyên tử gì và bị những gen nào và các điều kiện nào chi phối. Đây là một đề tài hấp dẫn trong ngành di truyền cho các nhà khoa học. Trong những cuộc nghiên cứu gần đây của Trung Tâm Cải Tiến Cây Bắp và Lúa Mì (CIMMYT, www.cimmyt.org) ở Mexico cho biết rằng sự liên hệ của đặc tính ưu thế lai và tự thụ tinh của giống bắp lai mới và cũ. Các giống lai mới sau này có đặc tính ưu thế cao, nhưng cũng thoái hóa di truyền nhiều hơn, như tự thụ tinh nhiều hơn. Cho nên, những giống lai có thể có những ổ gen khác nhau (gen loci) và cải tiến các giống cha mẹ tự thụ tinh của giống lai phải thực hiện ở các ổ gen khác nhau.

Cũng nên cần biết rằng các giống lai chỉ thể hiện các đặc tính ưu thế lai tối đa trong những điều kiện canh tác hoàn hão, nghĩa là phải áp dụng các kỹ thuật nông học chính xác và thích hợp, đặc biệt trong áp dụng phân hóa học, tưới tiêu và chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu sử dụng giống lai mà không yễm trợ đầy đủ các yếu tố sản suất nêu trên, sẽ ảnh hưởng đến năng suất cuối cùng và lợi tức kinh tế của người sản xuất. Ngoài ra, kỹ thuật sản xuất hạt giống lai đòi hỏi tay nghề cao, nhân sự đầy đủ và hoạt động hữu hiệu của khâu sản xuất và nhơn hạt giống lai (Hình 1). Do đó, muốn phát triển ngành sản xuất hạt giống lai cần đầu tư đúng mức vào đào tạo chất xám và phát triển kỹ thuật trong khâu nghiên cứu và kỹ nghệ hạt giống trong nước.
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Hình 1: Lúa lai ở Việt Nam (ảnh của Bộ Nông Nghiệp và 

   Phát triển Nông Thôn)

1. Lịch Sử LúA LAI THế GIớI  

Phương pháp tạo hạt giống lúa lai và sản xuất đại trà chỉ được thành công đầu tiên ở Trung Quốc vào giữa thập niên 1970s, ở Việt Nam và Ấn Độ giữa thập niên 1990s và Philippines vào những năm đầu của thế kỹ XXI. Trong khi đó, bắp lai đã bắt đầu trên thế giới từ thập niên 1930s. Lúa lai được nghiên cứu từ 1964 bởi đội ngũ chuyên gia Trung Quốc và được hướng dẫn bởi Giáo sư Doãn Long Bình, Tổng Giám Đốc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu và Phát Triển Lúa Lai ở tỉnh Hồ Nam. Từ 1972, IRRI tham gia vào công tác nghiên cứu lúa lai ở Phlippines. Công trình nghiên cứu và khai thác lúa lai trên thế giới đã gặp nhiều khó khăn vì đặc tính tự thụ tinh của cây lúa. Thật vậy, cây lúa có một noãn sào với 2 vòi nhụy (cái) và 6 phấn hoa (đực) trong cùng một bông lúa. Vào thời kỳ cây lúa trổ bông, khi hai vỏ trấu trên và trấu dưới bắt đầu mở ra, bao phấn vượt ra ngoài và vỡ ra, lúc đó bông lúa tự thụ tinh. Vì đặc tính tự thụ tinh này, trước tiên các chuyên gia phải áp dụng cách lai tạo giống riêng biệt, bằng cách dùng các dòng bất dục đực thuộc tế bào chất (cytoplasmic male sterile lines hay CMS) và dòng phục hồi (restorer lines hay R) của phương pháp bắp lai, nhưng họ thất bại. Sau đó, các chuyên gia còn cố gắng lai giữa lúa dại và lúa thường để tìm sự bất thụ tinh của giống đực, nhưng vẫn không thành công vì sự trổ bông sớm của giống lúa dại và bất thụ tinh trong khi lai hai loại lúa này.

Năm 1970, hai chuyên gia Trung Quốc: Ông Li Bi Hue và Ông Feng Keshau tìm ra được cây lúa dại với phấn hoa bị thoái hóa ở trại lúa Nan Hong, đảo Hải Nam (Nguyễn Công Tạn et al., 2002). Nhờ đó, phương pháp lai 3 dòng, gồm dòng bất dục đực, dòng bảo tồn (Maintainer line hay B) và dòng phục hồi, được thành lập và áp dụng. Những dòng bất dục đực đầu tiên gồm có Erjiu Ai Ya, Erjiu Nam IA, Zhenshean 97A, V20A và V41A ở Trung Quốc. Trong những dòng này, chỉ có dòng V20A được thông dụng nhiều hơn hết sau này. Những dòng phục hồi đầu tiên được tuyển chọn như IR24, IR6, IR661 và Thai Yin.

Đến cuối năm 1974, các chuyên gia Trung Quốc mới hoàn tất phương pháp sản xuất lúa lai 3 dòng. Vào 1976, lúa lai được trồng trên 140.000 ha ruộng nông dân; năm 1981 với 5,11 triệu ha; 1986 với 9,56 triệu ha và 1995 với 17 triệu ha. Trong khi đó kỹ thuật sản xuất hạt giống F1 cũng tiến bộ rất nhiều, từ 0,41 t/ha trong 1976 tăng lên 1,29 t/ha trong 1983, 2,25 t/ha trong 1991 và 3 t/ha trong 2002 (Trần Văn Đạt, 2002).

2. LợI íCH CủA LúA LAI

Có rất nhiều nước và cơ quan khảo cứu cấp vùng và quốc tế tham gia vào sự phát triển và sử dụng kỹ thuật lúa lai vì đã nhận thấy triển vọng tốt đẹp của loại kỹ thuật mới xuất hiện này. Sự thành công ngoạn mục của Trung Quốc trong chương trình trồng lúa lai đã giúp cho nước này có đủ khả năng nuôi dân số trên 1 tỉ, và các thành tựu của chương trình này đã chứng minh các lợi ích của kỹ thuật lúa lai, chủ yếu làm tăng gia sản xuất, nâng cao tiềm năng của cây lúa, tạo nên việc làm và tăng lợi tức của nông dân, cung cấp kỹ thuật cho những vùng đất hẹp người đông, và giúp tăng sản xuất trên những loại đất có vấn đề.

(1) Nhu cầu lúa gạo gia tăng: Nhu cầu lúa gạo thế giới sẽ gia tăng độ 38% trong thời gian kể từ 1997-99 đến 2030, trong khi dân số tiếp tục gia tăng với mức độ đáng lo ngại ở các quốc gia đang phát triển. Trong những vùng trồng lúa tưới tiêu ở những nơi đất đai hạn hẹp, nông dân đã thâm canh 2, 3 vụ mỗi năm để đáp ứng nhu cầu gia đình. Một số nước ở châu á là những nước xuất khẩu gạo, sẽ không còn giữ vững khả năng xuất khẩu hiện nay khi dân số gia tăng, diện tích đất đai trồng lúa thu hẹp và nguồn nước bị chia xẻ với các ngành phi nông nghiệp. Trong khi nhu cầu lúa gạo sẽ vượt khỏi khả năng sản xuất ở những nước khác như Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka, và một số nước châu Phi, châu Mỹ La Tinh. Hiện nay, gia tăng lúa gạo trên thế giới phần lớn dựa vào mức cải tiến năng suất lúa hơn là bành trướng diện tích, và kỹ thuật lúa lai có thể đáp ứng được nhu cầu này. Trung Quốc với chương trình lúa lai vĩ đại là một bằng chứng cụ thể nhứt.

(2) Năng suất tiềm thế ngưng đọng: Mức sản xuất lúa gạo thế giới tiếp tục tăng gia từ 1961, nhưng với các mức độ khác nhau. Mức sản xuất tăng gia hàng năm độ 3,5% trong 1960s, 2,7% trong 1970s, 3,1% trong 1980s và 1,6% trong 1990s. Mức tăng gia năng suất hàng năm cũng tụt giảm từ 2,5% trong thập niên 1980s xuống chỉ còn 1,1% trong thập niên 1990s vì tiến bộ kỹ thuật đương thời chậm chạp (Trần Văn Đạt, 2001). Do đó, cần có những nỗ lực lớn hơn nữa về mặt kỹ thuật để làm đảo ngược khuynh hướng giảm sút mức độ tăng trưởng năng suất lúa hàng năm, lúa lai là một trong những kỹ thuật mới xuất hiện có thể đáp ứng nhu cầu này.

(3) Tạo công việc và lợi tức: Lúa lai có thể làm cho năng suất tăng lên từ 15 đến 20% so với các giống lúa thương mại hiện hành, nghĩa là trung bình từ 1-1,5 t/ha. Cho nên, nông dân có thêm lợi tức khi trồng lúa lai. Hơn nữa, nhu cầu nhiều nhân công của ngành nhơn hạt và sản xuất hạt giống F1 tạo ra nhiều việc làm và lợi tức cho người dân ở nông thôn. Sản xuất hạt giống lúa lai cần nhân công 30% hơn sản xuất bình thường, hay 100 ngày công nhiều hơn cho cách trồng lúa lai (Virmani, 1994). ở miền Bắc Việt Nam, sản xuất hạt lai F1 cần từ 400 đến 500 ngày công/ha (liên lạc cá nhân với Quách Ngọc Ân, cựu Phó Cục Trưởng Cục Khuyến Nông, 2000).

(4) Điều kiện thuận lợi cho phát triển lúa lai: Lúa lai là kỹ thuật mới, có triển vọng đóng vai trò thiết yếu cho an ninh lương thực ở những nước tiêu thụ gạo như là thức ăn căn bản, đặc biệt những nước có đất đai canh tác giới hạn, dân chúng tiếp tục tăng gia và nhân công rẻ. Nhờ năng suất cao, lúa lai có thể giúp các nước này tăng gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước. Với chương trình lúa lai thành công, Trung Quốc đã tăng năng suất bình quân và sản lượng lúa trong nước và giảm bớt diện tích đất trồng lúa từ hơn 36 triệu ha trong 1975 xuống hơn 29 triệu ha trong 2004. Nước này đã để dành nhiều triệu ha đất đai cho các ngành khác có lợi tức cao hơn (Bảng 1).

(5) Lúa lai thích hợp với môi trường khó khăn: Chương trình lúa lai trong vài nước cho thấy rằng các giống lúa lai thường thích ứng rất tốt với các vùng nước mặn và khô hạn. Lúa lai có hệ thống rễ dài nên có thể giúp cho cây lúa chống chịu khô hạn tốt. Ở Ấn Độ, chương trình lúa lai cũng nhằm vào các môi trường khó khăn như đất mặn và vùng không có tưới tiêu, để giúp đở nông dân nghèo. ở Ai Cập, năng suất lúa lai đạt rất cao ở đất nhiễm mặn, đến 25-35% nhiều hơn so với giống lúa bản địa cải thiện. 

Bảng 1: Tăng gia diện tích, năng suất và sản lượng lúa ở Trung Quốc, 1975-2004

	Lúa
	Năm

	
	1975
	1980
	1985
	1999
	1995
	2004

	Diện tích lúa thu hoạch (x1.000 ha)
	36.484
	34.482
	32.634
	33.519
	31.107
	29.420

	Năng suất (kg/ha)
	3.528
	4.143
	5.249
	5.716
	6.021
	6.347

	Sản lượng (x1.000 tấn)
	128.726
	142.877
	171.319
	191.615
	187.298
	186.730


Nguồn: FAOSTAT, 2005

3. TIếN Bộ TRONG PHáT TRIểN Và Xử DụNG LúA LAI THế GIớI

Với sự hỗ trợ tích cực của nhiều chính phủ và các cơ quan quốc tế, ngành lúa lai đã phát triển rất mau lẹ trong thập niên vừa qua, nhờ vào các thành tựu vượt bực trong khâu nghiên cứu và sản xuất. Nhiều nước đã thành lập đội ngũ lúa lai khá mạnh, tổ chức các mạng lưới nghiên cứu, nhơn hạt giống lai và khuyến nông khá hùng hậu. Sự tiến bộ được thể hiện rõ ràng nhứt là bành trướng diện tích trồng lúa lai ở Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Indonesia,... Đặc biệt tiến bộ trong khâu sản xuất hạt giống lai vì nhiều nước đã đạt được năng suất hạt giống lai khá cao trong một thời gian tương đối ngắn. Chẳng hạn, Trung quốc cần hơn 20 năm để làm năng suất hạt giống F1 từ vài trăm kg/ha lên 2 t/ha. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cần 10 năm để đạt đến cùng chỉ tiêu sản xuất hạt giống lai trên, nhờ vào kinh nghiệm của Trung Quốc đi trước. ấn Độ chỉ cần 6 năm đi đến cùng mục đích mà thôi. Sau đây là những tiến bộ đáng kể trong lãnh vực đào tạo khả năng quốc gia, tổ chức chương trình, phổ biến đại trà và kỹ thuật canh tác và sản xuất hạt giống lúa lai.  

3.1.
Về đào tạo khả năng quốc gia

Công tác nghiên cứu lúa lai ở các nước ngoài Trung Quốc chỉ khởi sự từ đầu thập niên 1980 và chương trình phát triển lúa lai chỉ thật sự quan tâm đúng mưc ở Việt Nam và Ấn Độ vào đầu thập niên 1990s, ở Phi Luật Tân và Bangladesh vào giữa 1990s và ở Indonesia vào cuối 1990s. Do đó, sự tiến bộ của các nước này không đồng đều. Một cách tổng thể, hiện nay các nước kể trên đều có chương trình nghiên cứu và sử dụng lúa lai với mục tiêu, kế hoạch hành động và nguồn tài trợ đã được hoạch định và thi hành. Số chuyên gia khảo cứu và sản xuất hạt lai được liên tục tăng gia trong nước và tay nghề về lúa lai cũng được cải tiến qua các chương trình tập huấn ở nội địa và ngoại quốc, chủ yếu ở Trung Quốc và IRRI ở Philippines. Nhiều nông dân giao kèo trở nên thông thạo với kỹ thuật nhơn hạt giống lai và rất nhiều nông dân lĩnh hội được sự ích lợi của lúa lai, nên tích cực tham gia trồng loại lúa này dưới sự hướng dẫn của các cán bộ khuyến nông đã được đào tạo trong ngành này. 

3.2.
Về phương diện tổ chức ở Việt Nam, Chính Phủ đã thành lập Viện Nghiên Cứu Lúa Lai ở An Khánh, Hà Nội vào năm 1994, dưới sự chỉ đạo của Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam. Viện Lúa Lai trưởng thành rất mau lẹ với đội ngũ cán bộ chuyên môn khá đầy đủ và có khả năng cao. Viện này có cơ sở thí nghiệm ở trung ương, các vùng thử nghiệm địa phương và nhơn giống ở một số tỉnh lân cận như Ba Vì, Hải Phòng, Thái Bình... Viện Lúa Lai đã nhận được sự giúp đỡ kỹ thuật của FAO qua dự án hợp tác kỹ thuật TCP/VIE/6614 (T), chủ yếu huấn luyện chuyên gia và cung cấp thiết bị cho cơ sở thí nghiệm ở An Khánh. Viện này đã bắt đầu phóng thích những tổ hợp lúa lai như HYT 57 với chất lượng cao và được nông dân chấp nhận trồng rộng rãi.


Ở Ấn Độ, chương tình lúa lai quốc gia đã được chính phủ hỗ trợ rất mạnh, với sư tham gia tích cực của lãnh vực công và tư. Thật vậy, Hội Đồng Nghiên Cứu Nông Nghiệp ấn Độ (ICAR) đã công nhận kỹ thuật lúa lai như là lãnh vực ưu tiên và bắt đầu thiết lập dự án mạng lưới từ tháng 12-1989 với sự giúp đỡ kỹ thuật của FAO và UNDP từ năm 1991 cho tới 2003. Mạng lưới khảo cứu lúa lai gồm có 2 trung tâm lãnh đạo: Kapurthala ở Tiểu Bang Punjab cho vùng phía bắc của Ấn Độ và Mandya ở Kamataka cho vùng phía nam của xứ này, cộng với 10 viện nghiên cứu và trường Đại Học trên khắp nước ấn Độ. Hiện nay, có đến 7 công ty hạt giống tư nhân tham gia chương trình nhơn và sản xuất hạt lúa lai. Các Viện và công ty hạt giống đã phóng thích nhiều giống lúa lai cho nông dân trồng. Rất tiếc rằng ngành khuyến nông của nhà nước chưa tham gia tích cực vào công tác phổ biến lúa lai trên toàn quốc.

Ở Philippines, Chương trình lúa lai đã phát động mạnh từ thập niên vừa qua. Hiện nay, có một văn phòng phối hợp chương trình lúa lai được đặt ở Dinh Tổng Thống ở Manila. Viện Nghiên Cứu Lúa của Philippines - PhilRice - chỉ đạo chương trình lúa lai toàn quốc. Nước này đã thành lập Trung Tâm Lúa Lai ở San Mateo, Isabel, để phục vụ tích cực cho chương trình nghiên cứu và nhơn hạt giống lai. Nước này cũng đã phóng thích một số giống lai trồng hiện nay.

3.3. Phổ biến lúa lai đại trà

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam là nước trồng lúa lai nhiều thứ nhì trên thế giới, tập trung ở miền Bắc và Trung. Năm 1992 với 11.000 ha lúa lai, 1996 với 102.000 ha và 2002 với 500,000 ha.  Năng suất bình quân 6,5 t/ha tương ứng với 15-30% cao các giống lúa thương mại được ưa chuộng. ở ấn Độ, lúa lai được trồng trên 200.000 ha trong 2001. Nông dân đang trồng lúa lai thương mại, nhưng còn giới hạn ở Philippines, Bangladesh, Indonesia và Myanmar (Bảng 2). ở Texas, Mỹ quốc, một đội ngũ cán bộ lúa gạo của Trại Thí Nghiệm Lúa ở Beaumont đã báo cáo tìm được tổ hợp lúa lai có năng suất độ 13.800 kg/ha trong thời gian thí nghiệm 3 năm.

Bảng 2: Diện tích trồng lúa lai ở châu Á, 2001/2002

	Quốc gia


	Diện tích lúa lai (ha)

	Việt Nam
	500.000

	Án Độ
	200.000

	Philippines
	90,000

	Bangladesh
	20.000

	Myanmar
	10.000

	Indonesia 
	1.200

	Tổng Cộng
	821.200


3.4. Các tiến bộ về kỹ thuật lúa lai

Sự tiến bộ khá nhanh được ghi nhận trong sản xuất hạt giống F1, lai tạo nhiều tổ hợp 3 dòng và 2 dòng và các kỹ thuật canh tác phù hợp cho quản lý sản xuất loại lúa này.

3.4.1. Sản xuất hạt giống lai F1

· Năng suất hạt lai: Trung Quốc cần 20 năm để cải tiến năng suất hạt lai F1 từ 410 kg/ha trong 1976 lên 669 kg/ha trong 1981và 2.500 kg/ha trong 1995 (Bảng 3). Việt Nam đã cần 10 năm để đạt đến tiến bộ của Trung Quốc, từ 302 kg/ha trong 1992 lên 1.751 kg/ha trong 1996 và 2.200 kg/ha trong năm 1998 (MARD, 1999). Cùng thời gian này, Án Độ đã cần 6 năm để đạt đến năng suất hạt giống lai của Trung Quốc. Nước này cải tiến năng suất trong mùa nắng 1995/96 từ 1.072 kg/ha lên 1.925 kg/ha (Directorate of Rice Research, 1996). Một khi năng suất hạt lai càng được cải tiến giá thành sản xuất hạt giống càng được giảm xuống. Rõ ràng sự gia tăng năng suất hạt giống lai trong 30 năm qua phần lớn nhờ vào kỹ thuật sản xuất hạt giống F1 được cải thiện, đặc biệt dòng mẹ CMS có vòi nhụy vượt ra ngoài vỏ trấu và sống lâu (5-7 ngày), và kinh nghiệm với các đặc tính và biểu hiện của các dòng cha mẹ khi trồng và lựa chọn tốt về địa điểm, mùa trồng thích hợp để sản xuất hạt lai.

Bảng 3: Năng suất hạt lúa F1 ở Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, 1976-2000 (kg/ha).

	Quốc gia


	1976
	1981
	1986
	1991
	1992
	1995
	1996
	1998
	2000

	Trung Quốc 1
	410
	669
	1.995
	2.2.52
	2.396
	2.500
	
	
	

	Ấn Độ 2
	
	
	
	
	
	
	1.072-

1.925
	
	

	Việt Nam 3
	
	
	
	
	302
	
	1.751
	2.200
	

	Nước khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000


Nguồn:1: Yuan, 1998






2: Directorate of Rice Research, 1996 (Mùa khô)








3: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, 1999

· Tỉ lệ diện tích trồng: Trong thời gian qua, tỉ số diện tích trồng giữa nhân dòng CMS, sản xuất hạt lai và sản xuất lúa lai thương mãi 3 dòng cũng gia tăng đáng kể ở Trung Quốc, do sự gia tăng sản xuất hạt lai, từ 1:30:1000 trong 1970s lên 1:50:3000 trong 1980s; 1:50:5000 trong đầu 1990s và 1:50:6000 trong 1995 (Yuan, 1996). Nghĩa là, trong 1995, 1 ha dòng mẹ CMS có thể dùng để trồng 50 ha hạt giống lai, và hạt giống lai sản xuất có thể dùng để trồng 6.000 ha lúa lai. 

3.4.2. Lúa lai 3 dòng 

Với sự khám phá ra cây lúa dại có hạt phấn bất thụ vào 1970, các nhà khoa học Trung Quốc, ấn Độ và IRRI đã tạo ra một số dòng CMS (A), dòng bảo tồn thích ứng (B), và dòng phục hồi (R) thích hợp để sản xuất ra những tổ hợp lúa lai đa dạng ngày càng nhiều. Những tổ hợp lai 3 dòng đầu tiên của Trung Quốc gồm có Wei-you 2, Wei-you 3, Wei-you 6, Shan-you 2, Shan-you 3, Shan-you 6, Nam-you 2, Nam-you 3, Si-you 2, Si-you 3 và Si-you 6 (Mao, 1993).
Đa dạng nguồn CMS: Sau khi tạo ra những dòng CMS với loại WA (wild - abortive), những dòng CMS khác cũng lần lượt được tạo ra như Zhenshan 97A, V20A, Erjiu Ai 4A, Erjiu Nan 1A, V41A (Mao, 1993). ở Philippines, IRRI đã dùng các CMS từ V20A, Kaliya 1. ARC, Gambiaka, v.v. để tạo ra các CMS thích hợp với khí hậu nhiệt đới, như: IR8025A, IR68275A, IR68281A, IR68273A, IR68888A, IR68891A, IR68893A, v.v.  Cũng vậy, dòng CMS được tạo ra từ các nguồn tế bào chất của O. perennis (thí dụ IR66707A) and O. rufipogon (thí dụ OMS1) (Virmani, 1994 và Nguyễn Trí Hoàn, 1997). Cho nên, nền tảng di truyền của các dòng CMS đã được đa dạng hóa và gia tăng ngày càng nhiều hơn.

Các tổ hợp lai: Thêm vào những tổ hợp lúa của Trung Quốc, nhiều tổ hợp 3 dòng đã được thành lập và phổ biến cho nông dân trồng ở ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Philippines và Việt Nam (Bảng 4).

Bảng 4: Các tổ hợp lúa lai được phóng thích, 1998-2001

	Quốc Gia
	Tổ hợp lai
	Cha và mẹ
	Năm 

Phóng

Thích
	Nguồn gốc

	Ấn Độ
	VORH-2

ADTRH-1

Sahyadri

Narendra
Sankra

Dhan-2

PA 6201

Pusa HR-10

RH-204

HRI-120

27P-02
	IR8025A/C 20R

IR8025A/IR66

IR8025A/BR827-35

IR8025A/NDR-3026

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết
	1998

1998

1998

1998

2000

2001

2001

2001

2001
	Tamil Nadu

Tamil Nadu

Maharashtra

India/IRRI

Uttar Pradesh

Bởi HRI Ltd

New Delhi

Monsanto

HRI Ltd

Pioneer Co.

	Việt Nam
	HYT-56

HYT-57
	IR8025A/242R

IR8025A/BR827-35

AMS 24A/Que 99

AMS 24A/IR9761
	1998

1999

2000

2000


	Việt Nam

Việt Nam/IRRI

Viet Nam 

Việt Nam

	Philippines
	CXRH-5

Pany
	Không biết

Không biết
	1998

1998
	Cargill Co.

AgroSeed Co.

	Bangladesh
	BRRI Dhan-1

(IR69690H)
	IR8025A/BR827-35
	2001
	BRRI/IRRI

	Indonesia
	Intani-1

Intani-2
	IR8025A//K-10R

IR8025A/K-10R
	2001

2001
	BISI Co.

BISI Co.




        Nguồn: Virmani, 2003 (presented at the Seminar on Hybrid Rice held in Hanoi in 2003) 

Chất lượng lúa lai: Chất lượng lúa lai là một trong những trở ngại chính cho sự chấp nhận rộng rãi kỹ thuật lúa lai. Các loại lúa lai phóng thích đầu tiên của Trung Quốc có năng suất cao, nhưng chất lượng kém.  Gần đây, các tổ hợp 3 dòng như Boyou 64, Xieyou 63 và Xieyou 64 có chất lượng cao. Các tổ hợp You I63 và You I 64 có hạt gạo dài và trung bình. Các CMS có gạo thơm cũng được tạo ra, như Xiang A và B và các tổ hợp thơm như XiangA/PH 137, Xiang A/F50 và Xiang A/F 117 có năng suất tương tự như các tổ hợp không thơm và được phóng thích (Zhou, 1995). Các tổ hợp lai của IRRI, Ấn Độ, Philippines, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam đều có chất lượng tương đối cao.

3.4.3.
 Lúa lai 2 dòng
Lúa lai 2 dòng được tạo ra căn cứ vào đặc tính quang cảm và nhiệt cảm của cây lúa. Những giống lúa quang cảm trở nên bất thụ đực khi được trồng trong những ngày dài có ánh sáng từ 14 giờ trở lên, được gọi dòng PGMS (Photoperiod-sensitive genic male sterility). Những giống lúa trở nên bất thụ đực khi được trồng ở những nơi có nhiệt độ hơi thấp, từ 28OC trở xuống, được gọi là dòng TGMS (Temperature-sensitive genic male sterility). Trong 1983, dòng PGMS được tìm thấy ở tỉnh Hubei, Trung Quốc và trong 1987 gen tương hợp lúa dại giữa lúa japonica và lúa indica được phát kiến ở Nhựt Bổn. Trong thời gian qua, có rất nhiều tiến bộ trong nghiên cứu kỹ thuật lúa lai 2 dòng, chủ yếu ở Trung Quốc. Diện tích trồng lúa lai 2 dòng đã tăng từ 60.000 ha lên 330.000 trong 1998 và 2 triệu ha trong năm 2000 (liên lạc cá nhân với Giáo Sư Doãn Long Bình (Yuan), 2000).

Lúa lai 2 dòng có những ưu điểm sau đây so với lúa lai 3 dòng (Yuan, 1998):

i) Không cần đến dòng hồi dục và tỉ lệ diện tích giữa nhơn dòng CMS, sản xuất F1 và sản xuất lúa lai thương mại cao hơn lúa lai 3 dòng (1:50:60000 đối vớ 1:100:15 000 cho 2 dòng); cho nên làm giảm giá thành sản xuất nếu áp dụng kỹ thuật lúa lai 2 dòng đúng cách;

ii) Không có nhiều khó khăn do liên hệ giữ dòng phục hồi (R) và dòng hồi dục (B), vì dòng TGMS và PGMS được kiểm soát  bởi hai cặp gen lặn;

iii) Không cần lựa chọn gen phục hồi đặc biệt như lúa lai 3 dòng; cho nên có thể dễ dàng chọn cha và mẹ để có ưu thế lai cao. Kinh nghiệm cho biết rằng trên 95% giống lúa có thể làm phục hồi hữu thụ của dòng PGMS/TGMS trong khi CMS chỉ có 5% dòng có thể dùng làm dòng phục hồi;

iv) ảnh hưởng sự cố của hệ thống bất dục đực có thể tránh được và các dịch sâu bệnh do hệ thống bất dục đực tạo nên không còn nữa.

Trọng điển của sản xuất hạt giống lúa lai 2 dòng là xác định thời gian khi nào dòng TGMS và PGMS sẽ trở nên bất dục đực trong vòng một tháng ở một địa điểm nào đó. Đối với dòng TGMS, sản xuất hạt giống cần được thực hiện ở vùng có độ một tháng với nhiệt độ tối đa 22oC cho vùng ôn đới và độ 24oC tối đa cho vùng cận nhiệt đới  để ngăn ngừa phấn hoa hữu thụ của dòng TGMS (Yuan, 1996). ở những nước có khí hậu nhiệt đới, lúa lai 2 dòng TGMS có triển vọng nhiều hơn PGMS. ở những nước này, sự thay đổi về ngày dài rất nhỏ, trong khi sự khác biệt nhiệt độ do thay đổi địa dư - gồm cả cao độ và vĩ độ - khá rõ rệt. 

   
3. 4.4.
 Lúa lai 1 dòng

Lúa lai một dòng hay còn gọi apomixis (sinh sản vô tính) có thể giúp nông dân sử dụng hạt giống của họ cho vụ mùa kế tiếp, mà không bị ảnh hưởng phân ly của lúa lai 2 hoặc 3 dòng. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lúa lai một dòng trong 3 thập niên qua chưa có triển vọng nhiều. Các chuyên gia mong đợi các tiến bộ trong công nghệ sinh học giúp họ khám phá ra hạt giống sinh sản vô tính cho cây lúa.

3. 4.5.
Kỹ thuật quản trị canh tác

Kỹ thuật canh tác chính xác và địa phương hóa cần được áp dụng triệt để trong sản xuất lúa lai để cây lúa lai phát triển trong điều kiện tối hão và cho năng suất lúa cuối cùng cao nhứt. Thật vậy, cần chú ý triệt để các kỹ thuật canh tác chủ yếu như: khoảng cách hẹp, áp dụng phân đạm đúng lúc và đúng lượng, cải thiện quản lý nương mạ, dẫn thủy vào ruộng sâu (độ 20 cm) ở 20 ngày sau thời kỳ tượng gié để giảm bớt những chồi vô ích, và áp dụng 10-20% tổng lượng chất đạm vào thời kỳ trổ bông để kích thích quang tổng hợp. Nghiên cứu chất GA3 và các chất thay thế đã được thực hiện ở các nước liên hệ. Chẳng hạn, H3BO3 giúp kéo dài sự sống của vòi nhụy và làm tăng khả năng hữu thụ của dòng IR8025A (Nguyễn Trí Hoàn, 2002).

4. Hỗ TRợ Kỹ THUậT QUốC Tế CHO CHƯƠNG TìNH LúA LAI

Kỹ thuật lúa lúa lai đã chứng minh giúp sản xuất lúa tăng 15-20%, so với kỹ thuật truyền thống, nên có nhiều triển vọng giúp các nước trồng lúa có ít đất khả canh và đông dân tăng gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Nhiều nước trên thế giới đã hồ hởi tham gia vào các chương trình nghiên cứu và sản xuất lúa lai gần hai thập niên qua. Các cơ quan quốc tế như FAO, UNDP, IRRI, CIRAD và ADB đã nhiệt tình hỗ trợ các chương trình này để khuyến khích phát triển sản xuất lúa lai rộng rãi hơn.

4.1.
Chương trình lúa lai của FAO

Để thi hành những khuyến cáo của ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC) trong các phiên họp 4 năm một lần vào năm 1990 và 1994, cơ quan FAO đã và đang đặt ưu tiên cao cho chương trình phát triển và sử dụng lúa lai trên thế giới.  FAO đã cung cấp 1,7 triệu đô la cho một số dự án hợp tác kỹ thuật, nhằm hỗ trợ cho một số nước đang có nỗ lực về lúa lai trong thời gian 1992-2002 (Bảng 5). Mục tiêu chính của các dự án lúa lai FAO gồm có:
· (i) Giúp các nước liên hệ phát triển khả năng về nghiên cứu và sản xuất hạt giống lúa lai quốc gia;

· (ii) Cải tiến các thiết bị và cung cấp vật tư để yễm trợ chương trình lúa lai; và

· (iii) Giúp các nước liên hệ thành lập chương trình lúa lai quốc gia trung hạn.

4.2.
Dự án lúa lai UNDP

Nhận thấy triển vọng của kỹ thuật lúa lai cho một quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới, UNDP đã cấp cho ấn Độ một dự án lúa lai, được thực hiện trong 2 giai đoạn từ 1991 đến 2003, với ngân khoản khá lớn 9 triện đô la (Bảng 5). Dự án này được thực hiện với yễm trợ kỹ thuật của IRRI và đặc biệt Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Lúa Lai ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cùng với sự phối hợp điều hành của cơ quan FAO. Hiện nay, nước này có một đội ngũ lúa lai chuyên nghiệp mạnh mẽ trong lãnh vực tư và công.

4.3.
Dự án sử dụng và phát triển lúa lai của ADB/IRRI

Dự án “Phát Triển và Sử Dụng Lúa Lai ở châu á”, được tài trợ bởi Ngân Hàng Phát Triển châu á (ADB), thực hiện bởi IRRI, với sự hỗ trợ của FAO và APSA (Hội Hạt Giống Châu á ở Bangkok), đã bắt đầu thực hiện từ tháng 3-1998, dưới bối cảnh của ủy Ban Lúa Lai Quốc Tế (INTAFOHR) do FAO và IRRI hỗ trợ. Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy sự phát triển và sử dụng lúa lai ở vùng châu á. Các hoạt động của dự án được thi hành trong 6 quốc gia: Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Những cơ quan hợp tác với IRRI để thi hành dự án này gồm cơ quan FAO và APSA. Dự án đã giúp đỡ rất lớn vào khả năng nghiên cứu và phổ biến các kỹ thuật lúa lai trong các nước hội viên. Dự án này đã được triển hạn với giai đoạn 2 trong 3 năm kể từ tháng 1-2002 (Bảng 5).


Bảng 5: Các dự án FAO , UNDP và ADB/IRRI hỗ trợ cho các chương trình lúa lai 

   
   trên thế giới, 1992-2002  

	Dự án


	Quốc gia
	Thời kỳ
	Ngân khoản

($US)

	FAO/TCP/VIE/2251
	Việt Nam
	5/92 - 12/93
	259.000

	FAO/TCP/VIE/6614
	Việt Nam
	7/96 - 12/98
	296.000

	FAO/TCP/MYA/6612
	Myanmar
	3/97 - 3/99
	221.000

	FAO/TCP/BGD/6613
	Bangladesh
	5/97 - 04/99
	201.000

	FAO/TCP/PHI/8821
	Philippines
	01/98 - 12/00
	275.000

	FAO/TCP/INS/8921
	Indonesia
	01/00 - 12/01
	257.000

	FAO/TCP/EGY/
	Ai Cập
	09/99 - 12/02
	248.000

	Cộng của FAO
	
	
	1.757.000

	UNDP/IND/91/008
	Ấn Độ
	
	

	Giai đoạn 1
	
	1991 - 1996
	5.000.000

	Giai đoạn 2
	
	2000 - 2002
	4.000.000

	 Cộng của UNDP
	
	
	9.000.000

	Dự án lúa lai ADB/IRRI
	
	3/1998 - 12/2005
	2.000.000

	Tổng cộng
	
	
	12.757.000




5. CáC NƯớC TRồNG LúA LAI trên THế GIớI

Với thành công của chương trình lúa lai Trung Quốc, sau đó ở Việt Nam và Ấn Độ, nhiều nước trên thế giới đã tham gia vào công tác nghiên cứu lúa lai để mong sao có thể áp dụng kỹ thuật này trong nước hầu tăng gia sản xuất.

Ai Cập: Quốc gia có khí hậu rất thuận lợi cho sản xuất lúa lai thương mại và ngay cả sản xuất hạt giống lúa lai. Chương trình thử nghiệm lúa lai ở xứ sa mạc này đã bắt đầu trong 1982. Những nghiên cứu sơ khởi cho biết rằng lúa japonica Ai Cập có rất ít hoặc không có khả năng phục hồi cho dòng CMS (WA). Năng suất của các tổ hợp lai của lúa japonica trong thời gian từ 1986 đến 1994 ở Ai Cập không cao hơn nhiều các giống lúa japonica cao năng hiện có. Tuy nhiên, trong 1995, vài tổ hợp lai cho năng suất cao từ 5 đến 16% hơn giống cao năng tốt nhứt (Bastawisi et al., 1996). Gần đây, một số tiến bộ đã thu hoạch trong dự án hợp tác kỹ thuật TCP/EGY/2801 - Huấn luyện về kỹ thuật lúa lai qua Chương Trình Hợp Tác Giữa Những Nước Đang Phát Triển (TCDT):


- Hai tổ hợp lúa lai, SK 2034H và SK 2046H, đã được xác nhận có năng suất cao 20% hơn giống lúa Giza 178 trong điều kiện bình thường và 35% cao hơn giống Giza 178 trong vùng nước mặn. Hai tổ hợp SK 2034H và SK 2046H có năng suất từ 8,4 đến 14,3 t/ha (bình quân 10,6 t/ha và 11,5 t/ha, theo thứ tự) trong điều kiện bình thường. Hai tổ hợp này có chu kỳ ngắn hơn giống lúa đang được trồng khoảng 20 ngày, nên có thể tiết kiệm được nhiều nước ở vùng sa mạc.

- Trong vùng nước mặn, SK 2034H và SK 2046H cho năng suất từ 5,1 đến 5,9 t/ha và từ 5,1 đến 6,1 t/ha, theo thứ tự.

Ấn Độ: Những cố gắng của quốc gia này để phát triển lúa lai đã bắt đầu vào thập niên 1970s, nhưng thật sự mở ra một chương khoa học thực nghiệm mới trong lãnh vực lúa lai kể từ 1989. Công cuộc khảo cứu và lai tạo lúa lai được thực hiện ở 12 viện khảo cứu nông nghiệp và trường Đại Học trên toàn quốc. Hoạt động này được củng cố thêm với dự án UNDP/FAO. Đến nay, có 12 tổ hợp lai được phóng thích bởi các cơ quan công và các công ty hạt giống tư nhân. Năm 2001/2002, ấn Độ trồng khoảng 200.000 ha lúa lai với 90% hạt giống F1 do các công ty tư nhân cung cấp. Năng suất hạt giống lúa lai đã đạt đến từ 1,5 đến 2,0 t/ha. Ngoài ra, chương trình nghiên cứu lúa lai của ấn Độ còn chú ý đến các lãnh vực khác như lúa lai 2 dòng, lai tạo giống indica x lúa japonica nhiệt đới, lúa lai Basmati thơm, lúa lai cho các vùng không có tưới tiêu và vùng nước mặn. 

Bangladesh: Một mạng lưới quốc gia về lúa lai đã được thiết lập ở 3 cấp bực: Thư Ký Điều Hành của Bộ Nông Nghiệp; Chủ Tịch Điều Hành của Hội Đồng Nghiên Cứu Nông Nghiệp Bangladesh; và Tổng Giám Đốc của Viện Nghiên Cứu Lúa Bangladesh (BRRI). Một nhóm làm việc về lúa lai đã được thành lập và gồm có một nhà lai tạo, một chuyên gia sản xuất hạt giống lai, một nhà nông học, một nhà bệnh lý học, một nhà côn trùng học và một nhà nghiên cứu áp dụng từ các cơ quan công và tư (Chowdhary, 2002). Viện Lúa BRRI đã bắt đầu chương trình thử nghiệm lúa lai trong 1993. Trong mùa nắng (Boro) 1996-97, BRRI đã tìm thấy các dòng CMS như IR67684A, IR68281A và IR68275A rất ổn định. Gần đây, một tổ hợp lai BRRI Dhan-1 (IR69690H) đã được phóng thích. Viện BRRI cũng đạt được tiến bộ trong sản xuất hạt giống lúa lai, với năng suất 2,30 t/ha cho tổ hợp IR69690H và 1,67 t/ha cho IR68877H. Hạt giống lúa lai còn được nhập nội trực tiếp từ ấn Độ để trồng đại trà. Chương trình lúa lai của Bangladesh cũng đã được FAO hỗ trợ kỹ thuật qua một dự án hợp tác kỹ thuật TCP/BGD/6613 (T) - Phát Triển Và Sử Dụng Lúa Lai, không kể đến giúp đỡ kỹ thuật của IRRI qua dự án được tài trợ bởi ADB.

Brazil: Viện Nghiên Cứu Lúa và Đậu Nành (CNPAF/EMBRAPA) ở Goiania, Goía đã bắt đầu khai thác triển vọng của lúa lai từ 1984 với sự hợp tác của CIRAD, Pháp Quốc. Chương trình lúa lai của nước này tập trung trên lúa lai 3 dòng, dùng lúa dại bất dục đực và có vòi nhụy vượt khỏi trấu, được chuyển từ Oryza Longistaminata. Một dòng CMS có tên 0461 có những đặc tính nông học tốt và được dùng để tạo ra một số tổ hợp lai (Guimaraes et al. 1996).

Colombia: Cuộc khảo cứu về lúa lai đã bắt đầu từ 1983 với hợp tác của IRRI. Những dòng CMS và một số tổ hợp, nhận được từ IRRI và Trung Quốc, được đánh giá. Các nhà khảo cứu đã cố gắng chuyển tính chất bất dục đực từ Zhenshen 97A và V20A vào giống lúa Colombia 1, một giống lúa địa phương nổi tiếng. Mục tiêu của chương trình lúa lai của nước này là tạo ra những giống lúa có năng suất cao từ 15 đến 20% hơn lúa thương mại, với hạt gạo đẹp và chất lượng cơm ngon (Munoz et al.,1996). 

Bắc Trêu Tiên: Công tác tạo lúa lai giữa hai phụ loại indica và japonica đã bắt đầu trong 1983. Chương trình nghiên cứu tập trung vào bất dục nhân bào (nucleus), nhiệt độ thấp, chất lượng gạo cao, thụ tinh của F1 cao và năng suất lúa lai cao (Lee and Mun, 1996).

 
Đại Hàn: Chương trình lúa lai đã bắt đầu năm 1982. Một dự án hợp tác giữa Đại Hàn và IRRI về lúa lai được thành lập trong 1984. Những tổ hợp lúa lai đứng đầu cho năng suất từ 9,1 đến 12,1 t/ha trong thời gian 10 năm. Năng suất lúa lai cao 21% hơn các giống lúa truyền thống dẫn đầu trong nước. Các dòng CMS được lai tạo bằng cách truyền nguồn WA-CMS và COA-MS vào các giống lúa Đại Hàn. Vài giống loại Tongil và một số dòng có độ hồi dục rất tốt cho cả WA-CMS và COA-MS, nhưng không có loại lúa japonica được xác nhận là lúa phục hồi tốt. Cũng có những cố gắng để tạo ra các phục hồi japonica bằng trồng phấn (Moon et al., 1994). Có một số giống lúa lai được phóng thích, nhưng chất lượng không phù hợp với khẩu vị của giới tiêu thụ Đại Hàn vì cơm ít mềm dẻo hơn.   

Ecuardor: Hoạt động lúa lai bắt đầu từ 1995, bằng thử nghiệm các tổ hợp lúa lai và dòng CMS cung cấp bởi IRRI qua mạng lưới lúa lai của vùng Nam Mỹ do FAO hỗ trợ.

Indonesia: Chương trình lúa lai đã bắt đầu vào năm 1983. Các giống CMS Trung Quốc như Zhenshan 97, V20A và V41A được nghiên cứu và tìm thấy rất ổn định; nhưng dễ bị sâu bệnh tấn công, đặc biệt bệnh bạc bẹ lúa (sheath rot). Những CMS được du nhập từ IRRI cũng ổn định, nhưng khả năng hỗn hợp, mức độ lai chéo rất kém và bất dục đực không ổn định. Những CMS đang dược dùng hiện nay gồm có IR9777A, íR9809A, Tondano A và M8601 A. Hai tổ hợp lúa lai đã được phóng thích vào 2001 là Intani-1 và Intani-2. Năng suất hạt giống F1 cũng đã đạt đến từ 1,0 đến 1,5 t/ha. Chương trình lúa lai hiện nay được thực hiện bởi Viện Nghiên Cứu Lúa của Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về các Màu Thực Phẩm (Food Crops); Cục Phát Triển Hạt Giống và một số công ty hạt giống tư nhân như PT BISI, PT Pioneer, PT Sutowido, PT Kondo, PT Monsanto và PT Bibit Baru (Hasanuddin and Suyotno, 2002).

Malaysia: Công tác nghiên cứu lúa lai đã bắt đầu trong 1984 bởi MARDI. Một số dòng địa phương được tạo ra bởi chương trình lai giống. Hai tổ hợp lai IR62829A/IR46R và MH841-1A/MR 167 cho năng suất cao từ 24 đến 26% hơn giống kiểm soát trong 1995/96. Những cố gắng hiện nay là sản xuất dòng CMS với số lượng lớn và giống F1 để trồng đại trà (Guok et al., 1997).

Mỹ Quốc: Cả hai lãnh vực công và tư ở Mỹ đã tham dự vào công tác nghiên cứu lúa lai, đặc biệt chú ý đến vấn đề ưu thế lai, hệ thống sản xuất hạt F1, apomixis và lúa lai 2 dòng với PGMS. Phương pháp tạo giống ngẫu biến được dùng đến để tạo ra các dòng PGMS. Gen eui (vượt lóng cuối cùng) đã được xác nhận để dùng trong lai tạo giống để làm dễ dàng lai chéo (outcrossing) (Mackill and Rutger, 1996). Ricetec, một công ty tư nhân, đã tham gia vào chương trình lúa lai trong nước trong nhiều năm qua, đạt đến năng suất cao, nhưng hiệu quả kinh tế còn thấp.

Myanmar:  Nghiên cứu lúa lai bắt đầu 1991. Những dòng CMS như IR62829A và IR58025A được xác nhận thích hợp với với điều kiện địa phương và bất thụ đực ổn định. Chương trình này được FAO hỗ trợ qua dự án hợp tác kỹ thuật TCP/MYA/6612 (T) - Huấn luyện kỹ thuật lúa lai. Nông dân ở quận Shan đã nhập nội hạt giống lúa lai Trung Quốc để  trồng độ 10.000 ha hàng năm.
Nhựt Bổn: Lúa lai đã được nghiên cứu từ thập niên 1950s. Dòng bất dục đực được tìm thấy ở O. sativa spontanea và một giống lúa indica tên Chinsurah Boro II. Bộ Nông Lâm và Ngư đã bắt đầu chương trình lúa lai trong 1983. Liên Hiệp Quốc Gia các Tổ Chức Hợp Tác Xã Nông Nghiệp và các công ty tư nhân đang tạo ra các tổ hợp lúa lai. Chương trình quốc gia đang chú ý đến tổ hợp lai indica x japonica và japonica x japonica đáp ứng nhu cầu về chất lượng.

Philippines: Hiện nay, chương trình lúa lai của Philippines được điều hợp bởi Văn Phòng Tổng Thống của Philippines. Viện Nghiên Cứu Lúa Philippines bắt đầu nghiên cứu lúa lai vào 1989, với mục tiêu là tạo các giống lúa lai có năng suất cao 15% hoặc hơn nữa đối với giống lúa cải tiến đang dùng. Hai dòng CMS của IRRI: IR58025A và IR62829A được thử nghiệm và tìm thấy thích ứng tốt và bất dục của phấn hoa ổn định.  Gần đây các CMS như loại Dian, STB và ZTB được du nhập từ Trung Quốc. Một tổ hợp lúa lai tên Magat đã được phóng thích bởi Công ty Cargil vào đầu thập niên 1990s. Cũng vậy, IR68284H (IR58025A/IR3486-179-1-2-1R) được phổ biến. Trong 1998, Hai tổ hợp lai CXRH-5 và Panay đã được chính thức phóng thích và trồng đại trà. Trong năm 2002, lúa lai được trồng độ 90.000 ha và dự trù thực hiện 300.000 ha trong 2005. (Redona, et al., 1997) 

Sri Lanka: Chương trình nghiên cứu lúa lai bắt đầu vào thập niên 1980s. Những hoạt động chính của chương trình này gồm đánh giá các dòng CMS được nhập nội từ IRRI và Trung Quốc và chuyển sự bất thụ đực của các dòng này vào các giống lúa địa phương. Một thí nghiệm nhỏ sản xuất hạt giống F1 cho năng suất giữa 0,75 và 0,87 t/ha; nhưng sản xuất hạt lai trên diện tích lớn hơn (100 m2) cho năng suất hạt giống biến đổi rất nhiều, từ 0,22 đến 1,4 t/ha trong điều kiện cô lập. Tuy nhiên, một trở ngại lớn nhứt cho trồng lúa lai đại trà ở nước Sri Lanka là hơn 90% nông dân trồng lúa tưới tiêu, sử dụng phương pháp gieo thẳng. Phương pháp này đòi hỏi số lượng hạt giống lai rất lớn từ 60 đến 100 kg/ha (Abeysekera et al., 2002).

Việt Nam: Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu lúa lai trong 1983 với mục tiêu: 

(i) Đánh giá các dòng CMS nhập nội và các dòng hồi dục và phục hồi thích ứng; 

(ii) Cải tiến hệ thống sản xuất hạt giống F1; và 

(iii) Đánh giá các tổ hợp lai du nhập từ Trung Quốc và IRRI.  

Vào cuối thập niên 1980s, chương trình lúa lúa lai được đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của Bộ Trưởng Nông Nghiệp. Sau đó, Trung Tâm Nghiên Cứu Lúa Lai được thành lập vào 1994.  FAO đã hỗ trợ chương trình lúa lai qua hai dự án hợp tác kỹ thuật (Bảng 3). Một số tổ hợp lai của Trung Quốc như Sán Ưu 63 (Shanyou 63), Sán Ưu Quế (Shanyou gui 99), Nhị Ưu 63 (Jinyou 63), Nhị Ưu 838, Bác Ưu 64 (Boyou 64), Bác Ưu 693, Bồi Tạp Sơn Thanh (Peiai 64S/Sơn Thanh) và Bồi Tạp dòng 49 (Peiai 64S/Dòng 49), Trang Nông 15 đã được phóng thích để trồng đại trà trong nước. Những tổ hợp lai tạo bản xứ như HR1, HYT 56, HYT 57, VN01/D212, AMS24A/Que 99, AMS24A/IR9761-19, v.v. cũng được trồng rộng rãi ở miền Bắc. Trong năm 2002, độ 500.000 ha lúa lai được trồng ở miền Bắc và Trung Việt Nam, với sử dụng khoảng 80% hạt giống lai nhập nội từ Trung Quốc. Việt Nam chỉ tự túc được 20% nhu cầu hạt giống lúa lai trong nước (!), mặc dù ngành sản xuất hạt giống F1 đã tiến bộ rất nhiều, năng suất đã tăng từ 302 kg/ha trong 1992 lên 2.300 kg/ha trong 2000 (Quách Ngọc Ân, 2002). Việt Nam đang nuôi dưỡng các công ty hạt giống lúa lai của Trung Quốc! Kinh nghiệm của những năm gần đây cho thấy rằng Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên là những vùng lý tưởng cho sản xuất hạt giống lúa lai trong nước vì khí hậu rất thuận lợi so với Bắc Bộ. Đến nay, Việt Nam cũng chưa có chính sách và qui hoạch tích cực cho tự túc hạt giống lai. 

Tóm lại, phần lớn các chương trình lúa lai trên thế giới vẫn còn lẩn quẩn trong khâu nghiên cứu mà thôi, vì thiếu chính sách rõ rệt, không đủ nhân sự, tay nghề chuyên môn cho các ngành nghiên cứu, hạt giống lai và sản xuất. Chỉ có 3 nước ấn Độ, Việt Nam và Philippines tương đối có hướng đi vạch sẳn cho chương trình phát triển lúa lai trong nước. Dù thế, ba nước nầy và các nước có chương trình lúa lai khác cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để thúc đẩy khâu lúa lai tiếp tục cải tiến mức độ ưu thế lai và kỹ thuật sản xuất hạt giống với hiệu quả kinh tế cao. Riêng chương trình lúa lai ở châu Mỹ La Tinh khó có thể vươn lên và phát triển trong tương lai gần, vì phần lớn ngành trồng lúa áp dụng phương pháp sạ thẳng, đòi hỏi mật độ hạt giống cao tốn kém.

6. CáC THáCH THứC LớN TRONG SảN XUấT LúA LAI

Dù chương trình lúa lai đã thành công tại Trung Quốc, nhưng kỹ thuật vẫn chưa phổ biến rộng rãi ở các nước trồng lúa khác trên thế giới. Kỹ thuật, nhứt là sản xuất hạt giống F1 khá phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, chuyên môn và kinh nghiệm cho từng tổ hợp lai. Sự thách thức lớn không những cho khu vực kỹ thuật, mà còn đòi hỏi một chính sách nhà nước yễm trợ tích cực và tổ chức thị trường thích ứng cho sự phát triển và lớn mạnh của ngành này.

(1) Độ thuần di truyền

Trở ngại lớn nhứt cho các hầu hết chương trình nghiên cứu lúa lai mới thành lập là duy trì độ thuần di truyền của các dòng cha mẹ được lâu dài. Trong thập niên 1980s, nhiều nước đã thất bại trong phổ biến trồng lúa lai, mà nguyên nhân chính là họ không biết giữ độ thuần của các dòng cha mẹ, làm cho hạt giống lai bị thoái hóa, năng suất lúa lai giảm dần. Việt Nam, Indonesia và ấn Độ có rất nhiều kinh nghiệm cay đắng về vấn đề này. Sau nhiều năm học hỏi, các chuyên gia đã nhận thấy rằng độ thuần của các dòng CMS (A), dòng hồi dục B và dòng phục hồi R sẽ giảm đi sau mỗi vụ trồng, vì điều kiện canh tác hoặc do di truyền. Cho đến nay chỉ có 25% số dòng CMS đã được tạo ra là ổn định với tính bất dục trong các điều kiện môi trường. Hiện tượng suy giảm độ thuần này có thể do một hoặc vài nguyên nhân như sau (Nguyễn Công Tạn và đồng nghiệp, 2002):

(i)
Lẫn tạp sinh học do điều kiện cách ly không hoàn hão, gây ra thụ phấn chéo giữa dòng CMS và các giống lúa khác hoặc bản thân trong dòng CMS có những cây khác dạng;

(ii) Lẫn tạp cơ giới do quản lý kém từ gieo hạt đến thu hoạch, chế biến, bảo quản và vận chuyển hạt giống, gây ra sự lẫn lộn vô tình.  Thường cây B lẫn lộn trong ruộng CMS (cây A) hoặc cây B trong ruộng F1; và 


(iii) Lẫn tạp từ đột biến tự nhiên do phản ứng của các dòng CMS đối các yếu tố của môi trường: khí hậu, đất đai, tia bức xạ ngoài khí quyển, tác động của con người và động thực vật; đặc biệt đối với các dòng du nhập. Đa số các dòng CMS được du nhập từ Trung Quốc và IRRI có độ đột biến cao. Chẳng hạn, dòng CMS của Trung Quốc có khuynh hướng kéo dài thời kỳ sinh trưởng, dòng R rút ngắn thời kỳ này, hạt nhỏ, trọng lượng 1000 hạt nhỏ hơn 1-3 gram, vỏ trấu mở nhiều, nhưng độ thò vòi nhụy kém,... (Hình 2 và 3). 
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Hình 2: Vòi nhụy phân nhánh
Hình 3: Đầu nhụy nằm bên ngoài 

vỏ trấu sau khi hoa đã khép lại

(Nguyễn Công Tạn và đồng nghiệp, 2002)

Do đó, các tổ hợp lúa lai thường có năng suất không ổn định theo thời gian và không gian. Phải cần một kỹ thuật ghép dòng đặc biệt áp dụng hàng năm để giữ độ thuần cao. Theo Ông Mao (1988) và Ông Yin (1997), mỗi bách phân lẫn tạp di truyền trong hạt giống F1 sẽ làm giảm năng suất lúa độ 100 kg/ha. Những phương pháp sau đây được đề nghị để duy trì độ thuần:
· Lọc các dòng A, B và R;

· Cô lập nơi sản xuất các dòng cha mẹ, nhứt là A; hoặc trồng đánh giá các hạt lai (A x B) và (A x R) sớm hơn so với ruộng nhân các dòng (A x B) và R là 21 ngày;

· Thường xuyên loại bỏ giống lúa lạ;

· Giữ cho ruộng sản xuất hạt giống luôn sạch sẽ;

· Theo đúng qui trình để tránh làm lẫn lộn hạt gống; và 

· Thường xuyên thử nghiệm (ngoài đồng, trong phòng thí nghiệm, thử nương mạ và thử isozym).


Xem thêm ở ô phía sau Phương pháp chọn dòng thuần A, dòng B và dòng R tương ứng.

	Lúa Lai: Người Trung Quốc giấu bí quyết kỹ thuật
... Gần đây Lúa lai là một một đề tài kỹ thuật mới mẻ và hấp dẫn, đang được các chuyên gia lúa gạo trong nước cũng như thế giới và một số chính phủ đặc biệt quan tâm đến. Tổ Chức FAO ở Rome cũng không kém phần lưu ý đến loại lúa có tiềm năng cao này. Các chuyên gia Trung Quốc (TQ) đã thành công tạo giống lúa lai từ năm 1974 và nông dân bắt đầu trồng đại trà vào 1976, trong khi các nước khác và ngay cả Viện IRRI đã không thu hoạch được tiến bộ đáng kể trong lãnh vực này qua nhiều năm nghiên cứu. Đây là một kỹ thuật mới sáng tạo có thể làm tăng năng suất lúa từ 15 đến 20% so với các giống lúa cao năng truyền thống. Lúc đầu, nhiều nước trong đó có ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Đại Hàn, Việt Nam, v.v. đã hồ hởi bắt chước kỹ thuật trồng lúa lai của TQ trong suốt thập niên 1980s, nhưng sau đó họ trở nên chán nản, vì các giống lúa lai họ trồng có năng suất rất cao trong năm đầu tiên, rồi sau đó càng ngày càng sút giảm, không hơn các loại lúa thường. Họ và ngay cả các chuyên gia lúa IRRI không biết nguyên nhân của vấn đề này. Cho nên, ấn Độ, Indonesia và Philippines đã giảm bớt đầu tư vào chương trình lúa lai cho đến khi VN bắt đầu thành công trong lãnh vực này vào giữa thập niên 1990s!  

Các chuyên gia TQ không tiết lộ về những bí quyết kỹ thuật để giữ năng suất lúa lai cao mãi trong khi họ tiếp tục bành trướng diện tích trồng lúa lai đến 17 triệu ha hoặc hơn 50% tổng diện tích trồng lúa của toàn quốc trong 1995.  ở Việt Nam cho đến 1991, nông dân tỉnh Quảng Ninh, gần biên giới TQ bắt đầu nhập nội giống lúa lai của nước này để trồng khoảng 100 ha ruộng. Theo yêu cầu của Bộ Nông Nghiệp, FAO đã giúp VN một dự án Hợp Tác Kỹ Thuật (TCP) đầu tiên nhằm theo dõi hiện tượng lúa lai ở VN và nếu thành công sẽ đem kết quả phổ biến đến các nước khác. Trong ít năm đầu VN nhập các giống cha mẹ từ Trung Quốc để lai tạo trong nước, nhưng sau vài năm năng suất lúa lai bị sút giảm mà không rõ nguyên nhân. Các chuyên viên VN theo dõi rất sát sự thử nghiệm lúa lai trong nước và nhứt là ở Trung Quốc, đã khám phá ra vấn đề bất thuần của giống cha mẹ sau vài thế hệ là nguyên nhân của sự thoái hóa năng suất. Cứ mỗi khi hạt giống bị lẫn lộn, không thuần độ 1% thì sản xuất sẽ kém đi 100 kg lúa! Họ đặc biệt theo dõi thầm kín và học được kinh nghiệm từ một chuyên gia Tàu, Giáo sư Châu (C.S. Zhou) của Trung Tâm Lúa Lai Quốc Gia ở Hồ Nam (do FAO mời qua dự án TCP) trong khi ông này thực hiện phương pháp duy trì dòng thuần của cha và mẹ ở trại lúa Đồng Văn, tỉnh Hà Nam trong 6 tháng năm 1993. Kỹ thuật này sau đó được truyền đến các nước khác qua các dự án FAO và IRRI. Các chuyên gia lúa lai của IRRI có lẽ biết được kỹ thuật duy trì dòng thuần qua ngõ VN. Lúa lai chỉ phát triển mạnh ở miền Bắc Việt Nam vì đất hẹp người đông (Trần văn Đạt, 2003). 




(2) Ưu thế lai

Hiện nay mức độ ưu thế lai đối với lúa hãy còn thấp, cho năng suất chỉ từ 15 đến 20% cao hơn giống lúa thương mại. Trở ngại lớn hiện nay là rất ít dòng hồi dục (B) được tuyển chọn trong chương trình lai giống. Các lãnh vực sau đây có thể cải tiến phần nào mức độ ưu thế lai (Ikehashi, 2000):
· Dùng gen tương ứng rộng rãi (S-5n);

· Tạo căn bản di truyền của dòng hồi dục B bằng cách dùng japonica và các loại gần giống với japonica;

· Bành trướng căn bản di truyền cho dòng hồi dục R bằng cách dùng các dòng hồi dục một phần;

· Tăng gia nhiều cuộc lai giống để cho ưu thế lai được cao hơn; và 

· Tuyển chọn các dòng có lai chéo cao trong những hỗn hợp lai (thí dụ như O. longistaminata).

(3) Giá hạt giống lai cao

Hiện nay, giá hạt giống lúa lai thường cao hơn hạt giống thông thường gấp 3-4 lần; nên gây trở ngại cho việc phổ biến rộng rãi lúa lai trên thế giới. Nếu làm hạ giá thành sản xuất giống lúa lai để giảm giá của hạt giống chỉ còn gấp hai lần giá hạt giống bình thường sẽ giúp nông dân dễ dàng chấp nhập kỹ thuật mới này hơn.  Trung Quốc đã trải qua 20 năm để cải tiến năng suất hạt F1 từ 0,3 to 2,25 t/ha, làm cắt giảm giá hạt giống lai từ US$5,96 xuống US$0,79/kg (Mao et al.,1998). Những nước khác đạt đến năng suất từ 1 đến 1,5 t/ha và giá hạt giống lai còn cao từ US$1,5 đến US$2,5/kg.

(4) Chất lượng gạo

Trong một số nước trồng lúa lai thương mại, giới tiêu thụ vẫn còn phàn nàn về chất lượng của gạo lúa lai, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong lãnh vực này. Vì thế, giá lúa lai thường thấp hơn và làm giảm bớt đi lợi thế của loại lúa này. Cho nên, phải có nhiều khảo cứu để vừa nâng chất lượng vừa năng suất.

(5) Sản xuất hạt giống F1 đại trà

Sản xuất hạt giống lúa lai để đáp ứng số nhu cầu lớn của nông dân cần có rất nhiều chuyên gia có khả năng cao về nhơn các dòng cha mẹ và sản xuất giống F1. Do đó, cần có chính sách thích hợp khuyến khích các giới tư nhân tham gia vào chương trình lúa lai bản địa. Sự điều hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia sản xuất hạt lai, cán bộ khuyến nông và nông dân rất cần thiết để đạt đến mục tiêu: Sản xuất hạt giống lúa lai đại trà để tự túc.

(6) Hỗ trợ của Chính Phủ

Một bài học có giá trị hơn hết trong thời kỳ Cách Mạng Xanh là phát triển và phổ biến kỹ thuật đòi hỏi môi trường thuận lợi về chính sách và tổ chức. Chính Phủ, chủ yếu các lãnh đạo của Bộ Nông Nghiệp cần có đủ các thông tin về lúa lai để đề ra các chính sách thực tiễn và cung cấp yễm trợ cần thiết để thực hiện chương trình lúa lai thành công.

	Phương Pháp Chọn Dòng Thuần A, Dòng B Và Dòng R Tương ứng

“Chương trình phục hồi độ thuần (phục tráng) của các dòng phải theo nhiều bước khác nhau như: gieo thưa các cá thể, chọn lọc các cá thể tốt đồng nhứt, đánh giá quần thể mới chọn lọc và nhân hạt giống gốc theo phương pháp hỗn dòng. Ngoài ra, người ta còn dùng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn để làm thuần và nhân các dòng lúa định phục tráng. Đối với các dòng A, dòng B và R có thể áp dụng các phương pháp sau:

a) Phương pháp 3 ruộng, 4 bước do ông Doãn Long Bình đề xuất:

      - 3 ruộng là (1) Ruộng trồng các cặp lai thử, (2) Ruộng đánh giá chọn các cặp lai và (3) Ruộng nhân các vật liệu được chọn lọc. 

    - 4 bước là: 

Bước 1: Chọn những cây tốt đúng giống:

Chọn ruộng có độ phì nhiêu cao và dễ tưới tiêu, chăm sóc. Trồng 3 quần thể các dòng A, dòng B và dòng R trên 3 ô riêng biệt, cấy 1 cây mạ/khóm, cấy thưa 20 x 25 cm để cây lúa đẻ nhánh tối đa.

      . Dòng A: Chọn 100 khóm có kiểu hình đúng như dòng gốc (chú ý cả màu sắc, thân, lá, vỏ, hạt, vòi nhụy (Hình 3), kiểu đẻ nhánh, kiểu lá, lông trên lá giống y như của dòng A ban đầu). Khử lẫn lộn từ khi cấy đến trổ bông: loại bỏ những cây trổ quá sớm và quá muộn, chọn những cá thể trổ thoát hơn, bao phấn có màu trắng sữa và có 100% hạt phấn bất dục, độ mở của vỏ trấu rộng khi phơi màu, vòi nhụy dài và có tỷ lệ thò vòi nhụy cao, thời gian trổ của các bông trong khóm tập trung, thời gian trổ của một bông nhánh, nở hoa tập trung vào buổi sáng.

      . Dòng B: Chọn cá thể khoẻ, đẻ đều, kiểu hình đúng như dòng gốc chuẩn và giống như dòng A cùng cặp, số lá trên thân chính của tất cả các cá thể chọn phải bằng nhau.  Khi trổ bông quan sát kỹ bao phấn mẫy, nhiều hạt phấn, tỷ lệ hạt phấn nhuộm màu cao, tung phấn mạnh. 

      . Dòng R: Chọn nhóm điển hình của dòng định phục hồi độ thuần. Chú ý hình dạng, màu sắc thân, lá, hạt. Chọn khóm đẻ khoẻ, nhiều phấn, cây không nhiễm sâu bệnh.  Khi lúa trổ bao phấn to mẫy màu vàng, tung phấn mạnh và tập trung.

Bước 2: Lai thử A x R và lai A/B theo từng cặp

Các cá thể của dòng A được chọn lọc sẽ bứng vào chậu và đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn.  Ví dụ với cây A1: dùng 1/2 số bông lai với cây B1, 1/2 số bông còn lại của cây A1 được lai với cây R1. Sau khi thụ phấn phải bao cách ly ngay bằng giấy bóng mờ, đeo thẻ, ghi thứ tự cây A, B và R. Có thể trồng chung cây A với cây B và cây R cùng một chậu, trước khi lúa trổ cắt bỏ bớt 1/3 lá đòng của cây A, rồi bao cách ly 1/2 số bông của cây A cùng với bông của cây B; 1/2 số bông của cây A còn lại được bao cách ly với bông cây R; khi dòng B và dòng R tung phấn thì dùng tay rung nhẹ để thụ phấn bổ khuyết. Mọi thao tác cần hết sức thận trọng vì khoảng cách giữa cây B và cây R quá gần nhau nên có thể sẽ xảy ra lẫn phấn. Tiến hành lai 100 cặp A/B và A/R tương ứng. Mỗi cặp lai A/B cần thu 100 hạt, cặp lai A/R cần tạo ra hơn 100-200 hạt lai. Hạt của từng cây B, R được thu riêng và đánh số thứ tự đúng theo thứ tự lai.

Bước 3: Đánh giá các cặp lai và chọn lọc

Ba ruộng thí nghiệm riêng biệt cần được bố trí có cách ly để đánh giá về độ bất dục của các dòng A, đánh giá về ưu thế lai của các con lai F1 và đánh giá về kiểu hình cũng như các đặc tính khác của R.

      . Ruộng đánh giá các cặp A/B: Các cây dòng A và B của cùng một cặp được trồng trong từng ô có cách ly, cây B trồng xung quanh, cây A trồng ở giữa. Quan sát quá trình sinh trưởng của các cặp, loại bỏ những cặp có phân ly kiểu hình. Khi lúa bắt đầu trổ bông kiểm tra hạt phấn của tất cả các cá thể trong dòng A. Nếu dòng A thuần về kiểu hình, có đặc tính nở hoa tốt, ít bị ấp bẹ, tỷ lệ cây bất dục đực và mức độ bất dục đực đạt tới 100% thì được giữ lại cùng với các cây duy trì tương ứng. Những cặp A x B không đạt tiêu chuẩn nêu trên đều cắt bỏ.

      . Ruộng đánh giá ưu thế lai và các dòng phục hồi: 

(i) Các cặp lai F1 (A/R) được trồng trong một ô trên nền đất thí nghiệm đồng đều, lưu ý trồng giống đối xứng xen kẽ sau mỗi 10 cặp A/R. Nếu số hạt lai thử A/R thu được nhiều có thể cấy lập lại 2-3 lần để dễ so sánh năng suất của các cặp. Mục tiêu là chọn lọc R chuẩn để thu được những cặp A/R cho F1 có ưu thế lai cao về cả sinh trưởng, về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất về độ đồng đều quần thể, về khả năng chống chịu sâu bệnh...  

(ii) Trong ruộng cách ly đánh giá các dòng R tương ứng với F1, mỗi dòng trồng khoảng 100-200 cây. Quan sát và chọn các cá thể đồng đều về kiểu hình có sức sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, trổ đều, tung phấn mạnh... Dựa vào kết quả đánh giá cặp A/B và con lai F1 tương ứng với chúng để thu dòng R tốt, phơi khô bảo quản cẩn thận và nhân với vụ sau.

Bước 4: Nhân hỗn dòng

    . Thu riêng hạt các cặp lai A/B được chọn của dòng A và B. Nếu một số cặp được chọn đồng nhất về kiểu hình, bằng nhau về số lá, thời gian từ gieo đến trổ... có thể hỗn hợp hạt với nhau để có hạt G1 - giống gốc (Nucleus seeds). Hạt giống gốc được nhân tiếp ra giống tác giả G2 (Breeder seeds). Cặp tốt nhứt cần được nhân riêng ở khu cách ly, kiểm tra lại cẩn thận các tình trạng mong muốn và tiếp tục chọn cá thể để lai theo cặp ở các chu kỳ sau.

      . Các cá thể R trong cặp lai đã được chọn cũng được thu riêng để làm hạt giống gốc G1 và được sử dụng để nhân ra giống tác giả G2.

    . Hạt giống tác giả của dòng A, B và R được sử dụng để nhân ra giống nguyên chuẩn G3 (Foundation seeds).

      . Hạt nguyên chuẩn G3 của dòng A có thể được sử dụng để nhân liên tiếp 2 vụ (A/B) để sản xuất đủ dòng A có độ thuần >99% cho sản xuất hạt F1.

b) Quy trình chọn và nhân thuần hạt bố mẹ nguyên chủng của lúa lai hệ 3 dòng theo IRRI

Về nguyên lý, phương pháp do IRRI đề xuất và phương pháp của Ông Doãn Long Bình là giống nhau. Tuy nhiên, IRRI đề xuất trồng mẫu đánh giá của các hạt lai (A x B) và (A x R) sớm hơn so với ruộng nhân dòng (A x B) và R là 21 ngày. Do vậy, cách ly riêng cho từng cặp A x B và R là không cần thiết. Sự cải tiến này làm cho việc đánh giá các dòng (A x B) đơn giản hơn, dẫn đến giảm nhiều công việc và chi phí cho công nghệ chọn thuần giống bố mẹ” (Nguyễn Công Tạn và đồng nghiệp, 2002).




7.
KếT LUậN

Tóm lại, hầu hết các chương trình lúa lai ngoài Trung Quốc đã làm được một số tiến bộ đáng lưu ý, nhưng vẫn còn thiếu nguồn nhân lực với tay nghề cao cho cả ngành lai tạo tổ hợp giống và sản xuất hạt giống, và thiếu hụt ngân khoản. Thật vậy, số chuyên gia về lúa lai vẫn còn quá ít so với nhu cầu. Chỉ có Ấn Độ, Việt Nam và Philippines tương đối có đủ số lượng chuyên gia để thực hiện chương trình lúa lai, nhưng còn giới hạn, chưa thể so sánh được với Trung Quốc. Vấn đề chấp nhận trồng lúa lai của nông dân châu á vẫn còn gặp trở ngại lớn về giá hạt giống lai còn quá cao, chất lượng chưa đạt được yêu cầu, kỹ nghệ hạt giống trong nước còn yếu kém và lãnh vực tư nhân tham gia vào ngành lúa lai còn quá ít.  

Kỹ thuật lúa lai được cải tiến liên tục trong 30 năm qua, đã có thể làm năng suất lúa tăng lên từ 15 đến 20% so với các giống lúa truyền thống, đồng thời cải thiện lợi tức nông dân, tạo thêm công việc làm ở nông thôn. Hơn nữa, trên bình diện quốc gia, lúa lai có thể đảm bảo an ninh lương thực với diện tích đất trồng ít hơn, giúp quốc gia có thể để dành ra một số đất cho phát triển các lãnh vực khác có hiệu năng kinh tế cao hơn.  

Ngành lúa lai tương đối còn mới, so với các màu khác như cây bắp lai chẳng hạn; do đó, còn rất nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và cả kinh tế, xã hội, cần có nhiều thời gian để khắc phục và cải tiến. Sự hỗ trợ của chính phủ rất cần thiết, nhứt là trong giai đoạn khởi đầu để giới thiệu kỹ thuật mới mẻ đến nông dân. Ngay cả đối với các màu thông thường, chính phủ của các nước tiến bộ phải thiết lập các chính sách bao cấp để nền nông nghiệp của họ được tồn tại. Công tác ưu tiên hiện nay cho các chương trình lúa lai thế giới là đào tạo trong mỗi nước một đội ngũ lúa lai mạnh, đầy đủ cho cả nghiên cứu, sản xuất hạt giống lai và khuyến nông, dưới chính sách yễm trợ thực tế có qui hoạch và nhiệt tình của nhà nước; như đã từng thấy ở Trung Quốc trong thập niên 1970s và 80s. Trong tương lai gần, với sự tiến bộ không ngừng trong kỹ thuật sản xuất hạt giống lai, giá hạt giống F1 hạ thấp, chất lượng gạo tốt hơn, kỹ thuật lúa lai 2 dòng hoàn hão, và thế hệ thứ hai của lúa lai còn gọi “siêu lúa lai” sẽ giúp cho chương trình lúa lai trên thế giới phát triển nhanh hơn.
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